
  

BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ BÁN LẺ_HỆ SẢN PHẨM DÂN DỤNG 
(Áp dụng kể từ ngày 06/05/2026) 

Hình ảnh Tính năng nổi bật ĐVT 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Định mức 

(m²/thùng) 

HỆ SẢN PHẨM CHỐNG THẤM     
 

W9009 ULTRA 
CHẤT CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG PHA XI MĂNG 

- Thẩm thấu và trở thành một phần của vữa/bê tông, giúp tăng khả năng 

chống thấm 2 chiều 

- Độ bám dính cực cao, chịu tia UV tốt, bề mặt khô nhanh, dễ thi công 

- Tăng độ bền của màng sơn nước bên ngoài đến 15 năm 

Quy cách đóng gói: 1kg/chai, 5kg/lon, 20kg/thùng 

Chai 300.000    
4.0 - 5.0 

(cho 2 lớp) 

Lon 1.198.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

Thùng 4.575.000    
80 - 100 

(cho 2 lớp) 
 

W9119 MULTICOLOR 
SƠN CHỐNG THẤM MÀU ĐA NĂNG 

- Không cần trộn xi măng, chống thấm, chống bám bụi, kháng ẩm vượt trội 

- Hạn chế nứt chân chim, bám dính trực tiếp trên bề mặt thi công 

- An toàn và dễ dàng thi công 

Quy cách đóng gói: 4kg/lon, 16kg/thùng 

Lon 995.000    
16 - 20 

(cho 2 lớp) 

Thùng 3.865.000    
65 - 80 

(cho 2 lớp) 

HỆ SẢN PHẨM SƠN CAO CẤP TRONG NHÀ 
 

CH500 
SƠN TRẮNG TRẦN TRONG NHÀ 

- Độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công 

- Chống nấm mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc 

- Không độc hại, an toàn cho người sử dụng 

Quy cách đóng gói: 5kg/lon, 20kg/thùng 

Lon 725.000    
25 - 30 

(cho 2 lớp) 

Thùng 2.715.000    
100 - 120 

(cho 2 lớp) 

 

AH600 
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP TRONG NHÀ 

- Kháng kiềm vượt trội, độ phủ cao, bền, khô nhanh 

- Dễ thi công, không độc hại, an toàn cho người sử dụng  

- Tăng sự liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ trong nhà 

Quy cách đóng gói: 5kg/lon, 20kg/thùng 

Lon 705.000    
25 - 30 

(cho 1 lớp) 

Thùng 2.629.000    
100 - 120 

(cho 1 lớp) 
 

DH700 
SƠN KHÔNG BÓNG TRONG NHÀ 

- Độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công 

- Bề mặt sơn mịn màng, không phai màu 

- Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân 

- Gần như không mùi, hàm lượng VOC thấp 

Quy cách đóng gói: 5kg/lon, 20kg/thùng 

Lon 435.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

Thùng 1.475.000    
80 - 100 

(cho 2 lớp) 

 

SH800 
SƠN BÓNG MỜ CAO CẤP TRONG NHÀ 

- Độ phủ cao, bề mặt sơn bóng mờ, khô nhanh, màu sắc ổn định, chống 

nấm mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc 

- Dễ thi công, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân 

Quy cách đóng gói: 4kg/lon, 16kg/thùng 

Lon 859.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

Thùng 3.255.000    
80 - 100 

(cho 2 lớp) 
 

TH900 
SƠN BÓNG CAO CẤP TRONG NHÀ 

- Độ phủ cao, bề mặt sơn bóng, khô nhanh, màu sắc ổn định, chống nấm 

mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc 

- Không độc hại, an toàn cho người sử dụng 

Quy cách đóng gói: 4kg/lon, 16kg/thùng 

Lon 1.119.000    
25 - 30 

(cho 2 lớp) 

Thùng 4.200.000    
100 - 120 

(cho 2 lớp) 

Ghi chú:  Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm tiền pha màu đối với hệ sản phẩm sơn cao cấp trong nhà 

 

 

 



  

BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ BÁN LẺ_HỆ SẢN PHẨM DÂN DỤNG 
 (Áp dụng kể từ ngày 06/05/2026) 

Ghi chú:  Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm tiền pha màu 

 
 

 

 

 

Hình ảnh Tính năng nổi bật Quy cách 
Đơn giá 

(VNĐ/thùng) 

Định mức 

(m²/thùng) 

HỆ SẢN PHẨM SƠN CAO CẤP NGOÀI TRỜI     
 

AE600 
SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

- Kháng kiềm vượt trội, độ phủ cao 

- Bền, khô nhanh, dễ thi công, an toàn cho người sử dụng 

- Tăng sự liên kết chặt chẽ với xi măng và sơn phủ hoàn thiện 

Quy cách đóng gói: 5kg/lon, 20kg/thùng 

Lon 1.155.000    
25 - 30 

(cho 1 lớp) 

Thùng 4.225.000    
100 - 120 

(cho 1 lớp) 

 

DE700 
SƠN KHÔNG BÓNG NGOÀI TRỜI 

- Độ phủ cao, bền, khô nhanh, dễ thi công 

- Bề mặt sơn mịn màng, không phai màu 

- Không độc hại. An toàn cho người sử dụng 

- Gần như không mùi, hàm lượng VOC cực thấp 

Quy cách đóng gói: 5kg/lon, 20kg/thùng 

Lon 629.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

Thùng 2.279.000    
80 - 100 

(cho 2 lớp) 

 

SE800 
SƠN BÓNG MỜ CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

- Độ phủ cao, bề mặt sơn bóng mờ, khô nhanh, dễ thi công 

- Chống tia UV tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt 

- Chống nấm mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc 

- Không độc hại. An toàn cho người sử dụng 

Quy cách đóng gói: 4kg/lon, 16kg/thùng 

Lon 1.015.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

Thùng 3.910.000    
80 - 100 

(cho 2 lớp) 

 

TE900 
SƠN BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

-  Độ phủ cao, bề mặt sơn bóng, khô nhanh, dễ thi công 

- Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu 

- Chống nấm mốc, chịu ẩm tốt, không bong tróc 

- Không độc hại. An toàn cho người sử dụng 

Quy cách đóng gói: 4kg/lon, 16kg/thùng 

Lon 1.285.000    
25 - 30 

(cho 2 lớp) 

Thùng 4.829.000    
100 - 120 

(cho 2 lớp) 

HỆ SẢN PHẨM BỘT BẢ 
 

PAMI 
BỘT BẢ CAO CẤP TRONG NHÀ 

- Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng, 

khả năng bám dính tốt. 

- Bề mặt mịn đẹp, không bong tróc, phồng rộp. 

- Chịu ẩm nhẹ, độ bền cao, dễ dàng thi công 

Quy cách đóng gói: 25kg/bao 

Bao 420.000    
20 - 25 

(cho 2 lớp) 

 

PAME 
BỘT BẢ CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

- Liên kết chặt chẽ với các mao quản của bê tông và vữa xi măng, 

khả năng bám dính tốt. 

- Bề mặt mịn đẹp, không bong tróc, phồng rộp. 

- Chịu ẩm nhẹ, độ bền cao. 

- Dễ dàng thi công. 

Quy cách đóng gói: 25kg/bao 

Bao 505.000   
20 - 25 

(cho 2 lớp) 



  

BẢNG ĐỀ XUẤT GIÁ MÀU BÁN LẺ 
 (Áp dụng kể từ ngày 06/05/2025) 

 
Ghi chú:  Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 

STT Mã màu theo cuốn PAFOLI Colorfan 
Mã màu theo quạt 

màu Color of Life 
Quy cách đóng gói Đơn vị tính 

Đơn giá 

(VNĐ/thùng) 

1 Mã màu đuôi OW 

4kg/lon Lon 35.000    

5kg/lon Lon 40.000    

16kg/thùng Thùng 120.000    

20kg/thùng Thùng 155.000 

2 

Mã màu AP1 đến AP22 bao gồm tất 

cả các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6;  

Mã màu AP23 đến AP152 có các ký 

tự cuối cùng là 1, 2, 6 

Mã màu đuôi P  

4kg/lon Lon 45.000    

5kg/lon Lon 55.000    

16kg/thùng Thùng 165.000    

20kg/thùng Thùng 215.000    

3 
Mã màu AP23 đến AP152 có các ký 

tự cuối cùng là 3, 5 
Mã màu đuôi T 

4kg/lon Lon 120.000    

5kg/lon Lon 145.000    

16kg/thùng Thùng 395.000    

20kg/thùng Thùng 605.000    

4 
Mã màu AP23 đến AP152 có ký tự 

cuối cùng là 4 
Mã màu đuôi D 

4kg/lon Lon 155.000    

5kg/lon Lon 195.000    

16kg/thùng Thùng 605.000    

20kg/thùng Thùng 750.000    

5 
Mã màu AP153 đến AP171 bao gồm 

các ký tự cuối cùng từ 1 đến 6 
Mã màu đuôi A 

4kg/lon Lon 195.000    

5kg/lon Lon 245.000    

16kg/thùng Thùng 750.000    

20kg/thùng Thùng 935.000    

SẢN PHẨM MÀU PHA SẴN 

STT Tên sản phẩm Quy cách đóng gói ĐVT 
Đơn giá 

(VNĐ/thùng) 
Định mức 

1 

SƠN BÓNG MỜ CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

- Mã sản phẩm:  SE800 

- Mã màu pha sẵn đuôi T, D, A 

1kg/chai Chai 350.000 
5.0 – 6.0 

(cho 2 lớp) 

2 

SƠN BÓNG CAO CẤP NGOÀI TRỜI 

- Mã sản phẩm:  TE900 

- Mã màu pha sẵn đuôi T, D, A 

1kg/chai Chai 429.000 
6.0 – 7.0 

(cho 2 lớp) 


